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	BỘ CÔNG AN

BỆNH VIỆN 30-4

Số:        /BV-HCQT
V/v báo giá để thực hiện công việc
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2022


Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp.
Bệnh viện 30-4 có nhu cầu thực hiện việc Mua sắm văn phòng phẩm; vật tư tiêu hao, hóa chất, dụng cụ vệ sinh; vật tư sử dụng của các khoa, phòng thực hiện tại bệnh viện năm 2022. Danh mục vật tư theo Phụ lục I đính kèm.
Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp, gửi bảng báo giá theo mẫu Phụ lục II để bệnh viện có cơ sở làm căn cứ xây dựng dự toán mua sắm.
Thông tin đơn vị tiếp nhận báo giá: 
· Bệnh viện 30-4 (Thông qua Phòng Hành chính quản trị).
· Địa chỉ: Số 9, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
· Số điện thoại: 0983681791 (anh Tài).
Thời gian nhận báo giá: 07 ngày kể từ ngày thông báo.
Trân trọng./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, HCQT.
	
	GIÁM ĐỐC

TS BS Vũ Hải Nam


Phụ lục I

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU CUNG CẤP HÀNG HÓA
(Kèm theo văn bản số         /BV-HCQT, ngày      /     /2022)
	STT
	Tên hàng
	Thông số sản phẩm
	ĐVT
	Số lượng

	I. Vật tư tiêu hao, Hóa chất, Dụng cụ vệ sinh

	1
	Xe đẩy vệ sinh Hiclear 180C
	HC 180 :  Thương hiệu Thái Lan, KT : 112.5x51x96 cm
TL : 12.7/14.2 kg
Chất liệu : Nhựa PP
Túi đựng đồ dơ bằng vải bạt, các ngăn chứa đồ, 4 bánh xe di chuyển
	Cái
	14

	2
	Biển báo “sàn ướt”
	Chất liệu : Nhựa, KT : 315*285*640mm
	Cái
	5

	3
	Dép tổ ong size 38, 39, 42, 44
	Dép tổ ong cổ điển  - Kiểu dép
 xưa, hai lúa, hài kịch.- Chất liệu: nhựa mềm dày, nhẹ, đế có họa tiết bám chắc. Đủ size, cl : nhựa
	Cái
	210

	4
	Cây lau nhà 
	Chất liệu: inox; dài: 45cm
	Cây
	120

	5
	Móp Đỏ
	Kích thước: 45cmx14,5cm
	Cái
	45

	6
	Móp Vàng
	Kích thước: 45cmx14,5cm
	Cái
	270

	7
	Móp Xanh
	Kích thước: 45cmx14,5cm
	Cái
	220

	8
	Móp Trắng
	Kích thước: 45cmx14,5cm
	Cái
	50

	9
	Chổi quét màng nhện
	Cây chổi quét trần  2 trong 1 : 
Gồm chức năng quét mạng nhện và cây treo đồ.
Cây chổi quét trần 3 trong 1 : Gồm chức năng quét mạng nhện, treo đồ và lau kính lau trần nhà
Thân inox 201 chắc chắn có thể kéo dài từ 1.1m tới 3.0m
	Cây
	7

	10
	Chổi quét sân
	Chổi tàu cau bền đẹp, chắc chắn,
 hàng công ty.
	Cây
	20

	11
	Xô 20 lít
	XÔ 20L KHÔNG NẮP 5220
Sửa Dụng Để tại nhà
Vật Chất PP/ABS.nhựa cao cấp chịu được va đập.chịu lực tác dụng tốt
	Cái
	110

	12
	Ca 2 lít
	Thương hiệu: Duy Tân.
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm.
- Màu sắc: Hồng, Cam, Xanh Lá, Xanh Dương
	Cái
	120

	13
	Bàn chải chà sàn
	Chất liệu: nhựa.Bàn chải chà sàn
 tay cầm là loại bàn chải có tay cầm, chuyên dùng để cọ rửa sàn nhà, nhà vệ sinh
	Cái
	50

	14
	Bình xịt nhựa
	Thương hiệu: Duy Tân.
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm.
- Màu sắc: Vàng
- Dung tích : 2.000 ml
	Cái
	150

	15
	Cây gạt nước 1,2m
	Cán inox chắc chắn, c
Miếng gạt bền, kẹp chắc chắn  khung inox.
Được làm 100% inox.
Miếng gạt nước dễ dàng đẩy 
Kích thước: 140 x 44 x 10cm, dài 1m4
	Cây
	10

	16
	Chổi nhựa quét nước
	chổi nhựa quét nước cán inox 
lưỡi chổi bằng nhựa , các sợi chổi nhỏ và dày dúp quét sạch nhanh hơn cán chổi inox chống rỉ sét
	Cây
	30

	17
	Thảm lau chân
	Thảm bằng chất liệu vải len, 
có nhiều gai nhỏ và khoảng không, hút nước tốt. 35 x 45cm
	Cái
	48

	18
	Chổi lông gà
	Chổi được làm từ lông gà trồng
KT : 45cm. Bền đẹp
	Cây
	108

	19
	Chổi quét nhà
	Chổi được làm từ bông cỏ
Thân chổi quấn dây cứng dày
KT tán : 45cm
	Cái
	300

	20
	Ky hốt rác cán ngắn
	Chất liệu : nhựa, cán ngắn
	Cái
	300

	21
	Cây chà toilet
	Chất liệu: nhựa
	Cây
	300

	22
	Ủng cao su
	Mềm dẻo, ôm sát chân, 
Bề mặt láng bóng, ít gân gờ, chống bám bẩn, giúp dễ vệ sinh và đáp ứng yêu cầu HACCP
Khả năng chịu lạnh tốt , có thể dùng trong điều kiện kho lạnh
	Cái
	230

	23
	Khăn lau 20x40 cm
	Khăn mặt cotton 100%
 loại dày , KT : 20 x 40 cm
	Cái
	3000

	24
	Cước chà lavabo
	Chất liệu : Cước xanh
KT : 5 x 5 cm
Làm sạch bề mặt vật cứng 
	Cái
	1459

	25
	Hóa chất làm sạch và khử khuẩn Power floral
	Làm sạch thông thường hoặc làm vệ sinh đặc biệt là diệt trùng
+ Khử mùi hôi thối do quá trình phân hủy xác động vật, thực vật nhanh chóng và hiệu quả tức thì.
+ Có tính diệt khuẩn cao, dùng cho BV và các nơi dễ bị vi khuẩn.
+ Xua đuổi muỗi hiệu quả.
	Lít
	5330

	26
	Nước lau kính
	Quy cách: đóng gói 580ml/1 chai
Xuất xứ : Việt Nam
Nhiệt độ: 10 ~ 55º C, Độ ẩm: 55 ~ 95% RH
Tránh để dưới ánh nắng mặt trời
Tránh để gần nơi có nhiệt độ cao
	Lít
	360

	27
	Nước tẩy bồn cầu
	Sodium Hydroxide, Lauric acid, 
Sodium Silicate, Amine Oxide, Sodium Lauryl Ether Sulfate, Sodium Metaperiodate, nước, chất thơm, Cl742Công dụng Giúp tẩy rửa sạch bồn cầu và nhà tắm
	Lít
	1000

	28
	Bao rác màu xanh 55x60cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám
	Kg
	5000

	29
	Bao rác màu xám 55x60cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám
	Kg
	5148

	30
	Bao rác màu vàng 55x60cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám
	Kg
	4000

	31
	Bao rác màu trắng 55x 60cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám KT : 55 x 60cm
	Kg
	2000

	32
	Bao rác màu đen 55x60cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám, kt : 55x 60 cm
	Kg
	58

	33
	Bao rác màu xanh 80x100cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám
	Kg
	3000

	34
	Bao rác màu vàng 80x100cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám
	Kg
	2200

	35
	Bao rác màu trắng 80x100cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám
	Kg
	2100

	36
	Bao rác màu xám 95x 110cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám
	Kg
	1000

	37
	Bao rác màu xanh 95x 110cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám
	Kg
	1200

	38
	Găng tay cao su
	Găng tay cao su Việt Nam
loại dày, phù hợp với các size tay
găng tay mùi nhẹ không nồng nàn
dùng cực kì thích mà bền
	Đôi
	700

	39
	Nước tẩy Javel
	Nước tẩy JAVEN Chai 1 Lít 
với công thức tẩy trắng từ Javel có tác dụng đánh bật các vết bẩn, vết ố của nước trái cây,... làm trắng cấp tốc các loại quần áo, khăn, đồ dùng bằng vải, bông, lanh, tơ nhân tạo màu trắng.
	Lít
	2500

	40
	Bao rác màu vàng 95x110cm
	Túi đựng rác y tế , túi rác y tế,
 túi đựng rác bệnh viện không quai
-Vật liệu: HDPE, LDPE, LLDPE
Độ bền cơ học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh Viện, Phòng khám
	Kg
	400

	41
	Xà bông bột Omo 800g
	Thành phần chính: Sodium 
carbonate, sodium silicate, sodium sulfate, chất tạo màu, chất thơm,… an toàn, không gây kích ứng da tay. Tl : 800 GRAM
	Bịch
	1500

	42
	Nước lau sàn Sunlight
	Có mùi hương thơm thiên nhiên,
 dịu nhẹ, tạo cảm giác thoải mái
Không kích da, gây độc hại
Làm sạch bề mặt gạch gỗ tốt
	Lít
	15

	Vật tư các Khoa, Phòng

	43
	Sáp thơm Armi
	Sáp Thơm Armi Hương Lavender,đảm bảo chất lượng và mùi hương.
Sản phẩm có thành phần tự nhiên, an toàn với sức khỏe người sử dụng.
Mang đến hương thơm lavender tự nhiên, dịu nhẹ, tươi mát cho 
	Hộp
	250

	44
	Ly nhựa dùng 1 lần
	Chất liệu : Nhựa
	Cái
	7500

	45
	Nước RT Lifeboy 450ml ( dạng túi )
	Thương hiệu : Lifebuoy
Xuất xứ : Việt Nam 
Trọng lượng : 450g = 450ml
Túi nước rửa tay duyệt khuẩn Lifebuoy tiên tiến Active 5, diệt 99,9% 
	Túi
	2000

	46
	Nước rửa chén Sunlight
	Có mùi hương thơm thiên nhiên,
 dịu nhẹ, tạo cảm giác thoải mái
Không kích da, gây độc hại
	Lít
	600

	47
	Túi nilon không quai 10x15cm
	Túi nilon PE bóng dẻo không 
quai - Túi bóng kính
- Chất liệu: PE, trong suốt, bề mặt bóng loáng, mềm, dẻo, chống thấm nước và hơi nước tốt
- Độ dày: 3,5 zem
	Kg
	150

	48
	Túi nilon có quai 20x60cm
	Túi nilon PE bóng dẻo không 
quai - Túi bóng kính
- Chất liệu: PE, trong suốt, bề mặt bóng loáng, mềm, dẻo, chống thấm nước và hơi nước tốt
- Độ dày: 3,5 zem
	Kg
	20

	49
	Túi nilon có quai 20
	Túi nilon PE bóng dẻo không 
quai - Túi bóng kính
- Chất liệu: PE, trong suốt, bề mặt bóng loáng, mềm, dẻo, chống thấm nước và hơi nước tốt
- Độ dày: 3,5 zem
	Kg
	300

	50
	Túi nilon có quai 22
	Túi nilon PE bóng dẻo không 
quai - Túi bóng kính
- Chất liệu: PE, trong suốt, bề mặt bóng loáng, mềm, dẻo, chống thấm nước và hơi nước tốt
- Độ dày: 3,5 zem
	Kg
	200

	51
	Túi nilon có quai 26
	Túi nilon PE bóng dẻo không 
quai - Túi bóng kính
- Chất liệu: PE, trong suốt, bề mặt bóng loáng, mềm, dẻo, chống thấm nước và hơi nước tốt
- Độ dày: 3,5 zem
	Kg
	350

	52
	Túi nilon có quai 30x50
	Túi nilon PE bóng dẻo không quai - Túi bóng kính
- Chất liệu: PE, trong suốt, bề mặt bóng loáng, mềm, dẻo, chống thấm nước và hơi nước tốt
- Độ dày: 3,5 zem
	Kg
	200

	53
	Túi nilon có quai 60
	Túi nilon PE bóng dẻo không 
quai - Túi bóng kính
- Chất liệu: PE, trong suốt, bề mặt bóng loáng, mềm, dẻo, chống thấm nước và hơi nước tốt
- Độ dày: 3,5 zem
	Kg
	100

	54
	Túi nilon không quai 35x50
	Túi nilon PE bóng dẻo không 
quai - Túi bóng kính
- Chất liệu: PE, trong suốt, bề mặt bóng loáng, mềm, dẻo, chống thấm nước và hơi nước tốt
- Độ dày: 3,5 zem
	Kg
	120

	55
	Hộp giấy lau (180 tờ)
	Chất liệu Bột giấy nguyên chất
Đặc tính Giấy mềm mại, mịn màng
Mùi hương Không mùi
Số lượng 180 tờ
Số lớp 2 lớp
Khổ giấy 18.6cm x 20cm
Phù hợp với Da nhạy cảm
	Cái
	400

	56
	Khăn giấy ướt
	 Có vitamin E nên cho da bé mềm
 mại và mịn màngSản phẩm không mùi, không chứa cồn, không gây kích ứng da, chống rôm sẩyKhông sử dụng chất bảo quản Phenoxyethanol, chất cấm Paraben
	Bịch
	120

	57
	Khăn giấy Puppy
	Bột giấy nguyên chất
Đặc tính Giấy mềm mại, mịn màng
Mùi hương Không mùi
Số lượng 180 tờ
Số lớp 2 lớp
Khổ giấy 18.6cm x 20cm
	Cuộn
	10000

	58
	Miếng rửa chén inox
	Chất liệu :búi sợi inox.
- Công dụng : Cọ xoong nồi, bồn rửa bát, nhà tắm, bồn rửa mặ
Đánh bay những mảng bám mà bàn chải thường ko thể cọ sạch. Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	250

	59
	Miếng rửa chén lưới
	Xuất xứ: Việt Nam*
 Miếng cước rửa chén được làm bằng cước với những màu sắc vô cùng đẹp và hấp dẫn* Miếng cước rửa chén có hình vuông, sử dụng để rửa các bề mặt
	Cái
	250

	60
	Chiếu 0,9 mét
	Chiếu được làm từ cây Lát cối
KT : 0,9m
Màu bến đẹp
	Cái
	43

	61
	Chai xịt muỗi
	Thương hiệuJohnson & Son Chứ
a Cypermethrin giúp diệt côn trùng Diệt côn trùng hiệu quả, an toàn Hương cam chanh thơm mát tự nhiên , DT : 590ml
	Chai
	72

	62
	Nước xịt phòng
( Hiệu Armi )
	Việt Nam
Dung tích280ml
Mùi hươngHương hoa
Công dụngThơm phòng, mang 
đến hương thơm an toàn và thuần khiết cho không
	Chai
	151

	63
	Túi ninon trắng (5kg)
	Chất liệu: nilon (dai)
Màu sắc: trắng, trong, có gai
	Kg
	15

	64
	Dao cạo râu
	 lưỡi dao Platinum, sắt bén,
 chống ghỉ nhẹ, 
	Cái
	82

	65
	Găng tay vải chịu nhiệt
	Tên sản phẩm: Găng tay chống bỏng
Chất liệu: vải
Tính năng: dày, chịu nhiệt, chống mài mòn
Chi tiết Kích thước: nhiều size
	Đôi
	14

	66
	Bô nam
	Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Nhựa
Có nắp đậy, vệ sinh sạch sẽ
Thiết kế vừa tay cầm
	Cái
	12

	67
	Bô nằm
	Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Nhựa
Có nắp đậy, vệ sinh sạch sẽ
Thiết kế vừa tay cầm
	Cái
	12

	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

	68
	Móc nhôm
	Kích thước: Móc người lớn
 loại cao cấp ( độ dày đại): dài x rộng: 45cm x 20cm 
	Cái
	150

	69
	Nút áo màu xanh 15mm
	Chất liệu : nhưạ
+ Màu sắc : Có đủ các màu
	Cái
	120

	70
	Thun quần
	Chun Thái Venus chất lượng tốt, ít bai nhão. 10m/1 cuộn
	Cuộn
	7

	71
	Dầu máy may
	Chất liệu : Dầu sệt Desel
Làm bôi trơn máy 
	Lít
	10

	72
	Nước giặt Omo matic
	Thương hiệu Omo, Trọng lượng 
3kg, dạng bột , Sử dụng cho Giặt tay, giặt máy cửa trên
	Lít
	2500

	73
	Nước tẩy trắng đồ vải Solway interox ST 50
	TL : Cal 30 kg – Cal 35 kg
Màu sắc : Calxanh dương đậm
Tính chất vật lý và hóa học :
Hydrogen peroxide Interox
 ST 50 – H2O2 50% là Chất lỏng không màu, trong suốt, không bền, sôi ở 158 độ C, tan trong nước và cồn, dùng như chất tẩy trắng mạnh, chất tẩy uế, sát trùng trong y học, còn gọi là peroxide.  Tránh tiếp xúc vào da gây bỏng, phỏng
	kg
	1000

	74
	Nước xả vải comfor 1,8 lít
	Thương hiệu : Comfort
NGĂN BẠC MÀU – NGỪA
 SỜN VẢI rõ rệt bằng cách thẩm thấu sâu vào bên trong sợi vải 
	Bịch
	24

	75
	Bột giặt Omo Matic (cửa trước)
	Đặc điểm nổi bật:
Dùng cho máy giặt cửa trước
Hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu
An toàn, không gây kích ứng da
Công thức ít bọt bảo vệ máy giặt
Không phai màu quần áo.
	Bịch (6Kg)
	500

	II. văn phòng phẩm

	1
	Băng keo trong lớn 4.8cm
	Chất liệu: OPPChiều rộng: ≧500mm
Chiều Dài: ≧900mĐộ Dày: ≧ 65micMàu sắc: Trắng trong suốt.Chịu Lực,Độ giãn: 162%, Không thấm nước
	Cuộn
	360

	2
	Băng keo trong VP
	Chất liệu: OPPChiều rộng: ≧200mm
Chiều Dài: ≧350mĐộ Dày: ≧ 65micMàu sắc: Trắng trong suốt.Chịu Lực: ≧24 N/10mm,Không thấm nước
	Cuộn
	72

	3
	Băng keo hai mặt 2,5cm
	Chất liệu: OPP, PVC,
Chiều rộng: ≧500mm  Chiều Dài: ≧900m
	Cuộn
	87

	4
	Băng keo lụa 4.8 cm
	 Băng keo simi 4.8cm 
- Sản phẩm băng keo si dùng để dán gáy sách, đóng tập·
- Dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng
- Chất dính được làm từ cao su tự nhiên.
	Cuộn
	130

	5
	Bao thư 12 x 22
	Bìa được SX ở VN
Chất liệu : Fort 80 gsm
KT : 12 x 22, 100 cái / xấp
	xấp/100
	288

	6
	Bìa hồ sơ có nút 
	Bìa đuôc SX bằng nhựa PP
Bên trong có nhiều là là PE
KT: 250 x 280 cm
Dùng chứ hs và các thư từ
	Cái
	2016

	7
	Bìa lá A4 Plus - Nhật
	Bìa đuôc SX bằng nhựa PP
Bên trong có nhiều là là PE
KT: 250 x 280 cm
Dùng chứ hs và các thư từ
Hình dáng : có 2 lá
	Cái
	4752

	8
	Bìa lá 60 Flexofice
	Bìa đuôc SX bằng nhựa PP
Bên trong có nhiều là là PE
KT: 250 x 280 cm
Dùng chứ hs và các thư từ
Có 60 lá PE
	Cuốn
	72

	9
	Bìa lá 80 Flexofice
	Bìa đuôc SX bằng nhựa PP
Bên trong có nhiều là là PE
KT: 250 x 280 cm
Dùng chứ hs và các thư từ
Có 80 lá PE
	Cuốn
	144

	10
	Bìa lá 100 Flexofice
	Bìa đuôc SX bằng nhựa PP
Bên trong có nhiều là là PE
KT: 250 x 280 cm
Dùng chứ hs và các thư từ
Có 100 lá PE
	Cuốn
	144

	11
	Bìa lá lỗ
	Bìa làm bằng PE
KT : 240 x 279 cm
Độ dày : 0,2 micromet
Dùng chứ các chứng từ
	xấp
	58

	12
	Bìa cây Flexofice
	Bìa được làm từ nhựa PP
Có 2 lá nẹp vào thân cây nhựa
KT : 240 x 279
Bìa dùng để tài liệu
	cái
	50

	13
	Bìa trình ký nhựa kép Flexofice
	SX : Việt Nam
Thương hiệu : Thiên Long
Làm từ nhựa PP
Dùng để kẹp hs trình ký
	Cái
	87

	14
	Bìa còng 10 cm hiệu plus
	SX: Việt Nam
Thương hiệu : Plus - Nhật
Làm chất liệu Simili cao cấp
Gái bìa : 10cm
Chứa nhiều hs lưu trữ
	Cái
	144

	15
	Bìa còng 10 cm loại F
	SX: Việt Nam
Thương hiệu : SUMO
Làm chất liệu Simili cao cấp
Gái bìa : 10cm
Chứa nhiều hs lưu trữ
	Cái
	144

	16
	Bìa kiếng
	Bìa kiếng có khổ A4
Làm bằng nhựa PE trong
Độ dày : 1,2mm
Dùng đóng bìa hs
	xấp
	15

	17
	Cây bấm nhỏ Plus
	Thương hiệu : Plus - Nhật
Được sx : Việt Nam
Làm từ thép nguyên chất
Chống ghỉ tốt
Bấm được tối đa 20 tờ giấy
	Cái
	216

	18
	Dây thun lớn
	Đường kính: ≧4cm20gr
 khoảng 80 sợi thun0,5 kg/túi; dai, khó đứt
	Bịch/0,5kg
	144

	19
	Chuốt viết chì Thiên Long
	Thương hiệu : Thiên Long
Chì : 2B
Tô đậm, dễ chuốt, ít gãy
	cái
	30

	20
	Giấy A4 80G Excel
	Giấy được sx bằng bột giấy mịn
nguyên chất, độ trắng sáng 96%, được cắt thành khổ A4, đóng gói 500 tờ/ ram
ĐL : 80 gsm/ ram
	reams
	10080

	21
	Giấy Bìa Thái Lan A4  ĐL 180 gsm
	Bìa được sản xuất từ bột giấy
Độ dày : 180 gsm
KT : Khổ A
Dùng để đóng bìa tập, sách
	xấp/100
	10

	22
	Giấy A5 80G Excel
	Định lượng: 80gsm
Qui cách: ≧500 tờ / ream
Kích thước: A5 - 105x148,5mm
Độ trắng: > 90%.
Độ dày: ≧0.20mm 
Chất lượng: Đẹp, trắng, mịn, láng. 
Thân thiện với môi trường và thích hợp với hầu hết các loại máy in phun, máy in laser, máy fax laser, máy photocopy
	reams
	360

	23
	Giấy Fort A5 80G vàng
	Định lượng: 80gsm
Qui cách: ≧500 tờ / ream
Kích thước: A5 - 105x148,5mm
Độ trắng: > 60%.
Độ dày: ≧0.20mm 
Chất lượng: vàng, mịn, láng. 
	reams
	576

	24
	Giấy A6 80G Excel
	Định lượng: 80gsm
Qui cách: ≧500 tờ / ream
Kích thước: A6 - 90x120mm
Độ trắng: > 90%.
Độ dày: ≧0.20mm 
Chất lượng: vàng, mịn, láng. 
	reams
	288

	25
	Giấy Ghi chú lớn (3x3) Uni
	Được làm bằng bột giấy
Có nhiều màu sách
KT : 30mm x 30mm
Có keo dán
	Xấp
	972

	26
	Gôm Thiên Long
	Thương hiệu : Thiên Long
Làm từ cao su nguyên chất
Độ đàn hồi dẽo
	Cục
	144

	27
	Hộp mực dấu  Shiny
	Thương hiệu : Shiny
SX : Taiwan
Mực đều màu, sáng, mịn, mau khô, không lem nhòe
Dùng trong đóng dấu mộc và lăn tay. DT : 28ml
	Hộp
	202

	28
	Hồ dán Thiên Long
	Keo có độ kết dính cao, khô nhanh. Keo có hương thơm nhẹ, không độc hại
Dung tích : ≧30ml
	Lọ
	5184

	29
	Kéo văn phòng Thiên Long
	Lưỡi thép không gỉ với khả
 năng mài và đánh bóng tuyệt vời 
	Cái
	288

	30
	Kẹp đen 15mm Slecho
	Làm từ thép tốt, có độ bền cao,chân Kẹp bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp kẹp tài liệu dễ dàng.
≧12 cái/ hộp
kẹp được tài liệu dày khoảng ≧15 mm
	hộp
	144

	31
	Kẹp đen 19mm Slecho
	Làm từ thép tốt, có độ bền cao,chân Kẹp bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp kẹp tài liệu dễ dàng.
≧12 cái/ hộp
kẹp được tài liệu dày khoảng ≧19 mm
	hộp
	216

	32
	Kẹp đen 25mm Slecho
	Làm từ thép tốt, có độ bền cao,chân Kẹp bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp kẹp tài liệu dễ dàng.
≧12 cái/ hộp
kẹp được tài liệu dày khoảng ≧5 mm
	hộp
	936

	33
	Kẹp đen 32mm Slecho
	Làm từ thép tốt, có độ bền cao,chân Kẹp bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp kẹp tài liệu dễ dàng.
≧12 cái/ hộp
kẹp được tài liệu dày khoảng ≧32 mm
	hộp
	159

	34
	Kẹp đen 51mm Slecho
	Làm từ thép tốt, có độ bền cao,chân Kẹp bằng thép mạ inox dẻo dai và bền giúp kẹp tài liệu dễ dàng.
≧8cái/ hộp
kẹp được tài liệu dày khoảng ≧51 mm
	hộp
	245

	35
	Kim bấm số 10
	Chất liệu: kim loại chống gỉ
Chiều cao chân kim: 10mm
Chiều dài: 8mm
Dùng cho đồ bấm kim 10
	hộp
	4176

	36
	Kim kẹp VN 
	Chất liệu: kim loại chống gỉ
Chiều dài: 25mm
Độ dày: 0.7mm
100 kim/ hộp
	hộp
	4924

	37
	Máy tính casio JS 120L
	Máy tính Casio JS – 20LA
Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu, có thể thay đổi theo tuỳ thích. – Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời. – Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao. – Có nhóm lệnh chức năng. – Chức năng nổi trội
	Cái
	43

	38
	Pin điều hòa AAA Panasonic
	Thông Tin Sản Phẩm:
Hãng sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Indonesia
Model: R03NT/2S
Đóng gói: Hộp 60 Viên
Điện áp: 1.5V
Hạn bảo quản: 3 năm
	Cục
	2016

	39
	Pin điều hòa AAA Enegizer
	Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon
Điện thế: 1.5 V 
Kích thước: Pin AAA/ Pin đũa/ R03/ LR3
Năng lượng trong pin luôn 
	Cục
	432

	40
	Pin tiểu AA Panasonic
	Thông Tin Sản Phẩm:
Hãng sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Indonesia
Model: R03NT/2S
Đóng gói: Hộp 60 Viên
Điện áp: 1.5V
Hạn bảo quản: 3 năm
	Cục
	1296

	41
	Pin tiểu Energizer
	Thông Tin Sản Phẩm:
Hãng sản xuất: Energizer
Xuất xứ: Singapore
Model: R03NT/2S
Đóng gói: Hộp 40 Viên
Điện áp: 1.5V
Hạn bảo quản: 3 năm
	Cục
	576

	42
	Pin trung Panasonic
	Thông Tin Sản Phẩm:
Hãng sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Indonesia
Model: R03NT/5S
Đóng gói: Hộp 10 Viên
Điện áp: 3.5V
Hạn bảo quản: 3 năm
	Cục
	432

	43
	Sổ giao ban nhỏ 25x30 Tiến Phát
	Thương hiệu : Tiến Phát - N
Sổ có KT : 25 x 30cm
Mặt giấy kẻ caro
Dùng làm sổ kho ghi chép
	Cuốn
	288

	44
	Stick ký tên Uni
	Được làm bằng màn film nhựa trong suốt, có nhiều màu sắc, có độ dính cao, KT : 1,5 x 5cm
	xấp
	490

	45
	Tập viết 100 trang Tiến Phát
	Bìa định lượng 230gsm.
Độ trắng ruột giấy: 89 (± 2).
Nền giấy kẻ ô ly trắng mịn, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên, phù hợp để viết bút bi.
≧100trang/cuốn
	Cuốn
	1426

	46
	Tập viết 200 trang Tiến Phát
	Bìa định lượng 230gsm.
Độ trắng ruột giấy: 89 (± 2).
Nền giấy kẻ ô ly trắng mịn, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên, phù hợp để viết bút bi.
≧200trang/cuốn
	Cuốn
	634

	47
	Thước 30cm WinQ
	Thước được làm từ nhựa PP
KT : 30cm
Trên có nhiều dòng kẻ mm và cm
	Cây
	159

	48
	Viết chì Thiên Long
	Thương hiệu : Thiên Long
Bút có độ chì ; 2B
Thân gỗ cứng
Bền đẹp
	Cây
	504

	49
	Viết bi xanh Thiên Long 08
	Ngòi 0.8mm, Nét viết có màu ổn định, viết êm.Trọng lượng: ≧11g
	Cây
	8640

	50
	Viết bi đỏ Thiên Long 08
	Ngòi 0.8mm, Nét viết có màu ổn định, viết êm
.Trọng lượng: ≧11g
	Cây
	2016

	51
	Viết bi cắm bàn TL
	Ngòi 0.7mm, Nét viết có màu ổn định, viết êm
.Trọng lượng: ≧50g
	Cặp
	432

	52
	Viết lông bảng TL WB-03 
	Nét viết có màu ổn định, dễ xóa, viết êm.
Màu sắc: đủ màu
Trọng lượng: ≧15g.
	Cây
	1152

	53
	Viết lông dầu TL PM-04 
	Nét viết có màu ổn định, viết êm
Trọng lượng: ≧10g.
	Cây
	3960

	54
	Viết lông dầu TL PM-09/ 2 đầu lớn xanh
	Nét viết có màu ổn định, viết êm
Trọng lượng: ≧10g.
	Cây
	87

	55
	Viết dạ quang TL HL03
	Nét viết có màu ổn định, viết êm
Bề rộng nét viết: đầu bút nhỏ 0.6 mm, đầu bút lớn 4 mm
Trọng lượng: ≧10g.
	Cây
	360

	56
	Viết lông kim cao cấp 1. Uniball
	Đầu bút: inox chống rỉ
Đầu bi: 0.5mm được làm bằng thép không gỉ, Nét bút 0.2mm
Thân Bút: cao 13.7cm
Màu Mực: 3 màu lựa chọn: Xanh dương, Đen, Đỏ.
	Cây
	116

	57
	Viết xóa Plus 
	Chiều dài băng 5mm, rộng 12m Màu sắc: xanh lá cây, xanh nước biển, da trời, hồng, vàng, xám
Thương hiệu: PLUS
Có thể thay ruột để tiết kiệm hơn Đóng gói: 10 cây/hộp 10 hộp/thùng
	Cây
	245


	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2022


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện 30-4

(Tên đơn vị báo giá), có địa chỉ tại………, số đăng ký kinh doanh…. (được cấp bởi)….

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện 30-4 và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi đến quý viện bản báo giá các hàng hóa như sau:
	STT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

(Đồng)

	I
	Vật tư tiêu hao, Hóa chất, Dụng cụ vệ sinh
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II. 
	Văn phòng phẩm
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng trước thuế
	

	
	Thuế VAT
	

	Tổng cộng sau thuế
	


· Giá trên đã bao gồm gia công sản xuất, phí vận chuyển bàn giao tại bệnh viện và các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).
· Báo giá có hiệu lực:____kể từ ngày báo giá.

	
	Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)
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